· Chế độ thông thường

1.Đổi mật mã chủ – MK ( dùng cài đặt và mở khóa):
(R)  –>  nhâp mật mã mới ( từ 4-10 ký tự số) –>  kết thúc bấm (R).
2. Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):
Đăng ký mã số thành viên
Nhập MK –> (R) –>  (1) –>  (#) –>(1) nhâp mã thành viên mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).
Xóa mã số thành viên
Nhập MK –> (R)  –> (1) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) –> kết thúc bấm (R).
3. Cài mã số khách (Mã số mở khóa 1 lần):
Đăng ký mã số khách
Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (1) nhập mã số khách mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).
Xóa mã số khách
Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (3) nhâp MK –> (#) àkết thúc bấm (R).
4. Đăng ký thẻ từ: ( khóa đăng ký tối đa 40 thẻ từ)
Đăng ký thẻ từ
(R) –> quét thẻ trên đầu đọc 1 lần lần lượt từng thẻ –> Kết thúc bấm (R).
5. Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa
	Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –>(2) –> (#)
	1 –> (#) –> (R)
	Bật chế độ tự động

	
	3 –> (#) –> (R)
	Hủy chế độ tự động


 6. Cài đặt âm lượng
	Nhập MK –> (R) –> (4) –> (#) –> (3) –> (#)
	1 –> (#) –> (R)
	Âm lượng lớn

	
	2 –> (#) –> (R)
	Âm lượng trung bình

	
	3 –> (#) –> (R)
	Tắt âm lượng


 
· Chế độ nâng cao

 
1. Chuyển đổi sang chế độ Master

Nhập MK –> (R) –>  (4) –>  (#) –>(1) –>  (#) nhâp mã master ( 4 - 12 ký tự số) –> (#) –>  Nhập lại mã Master một lần nữa không bao gồm #  –>  kết thúc bấm (R).

2. Đổi mật mã chủ Master ( dùng cài đặt và mở khóa):

   Nhập MK –> (R) –>  (1) –>  (#) –>(1) –>  (#) nhâp mã master mới ( 4 - 12 ký tự số) –> (#) –>  Nhập lại mã Master mới một lần nữa –> #  –>  kết thúc bấm (R).

3. Cài mã số thành viên ( dùng mở khóa):
Đăng ký mã số thành viên
Nhập MK –> (R) –>  (2) –>  (#) –>(1) –>  (#) –> Nhập ID của người dùng  –>   (#) nhâp mã thành viên mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).
Xóa mã số thành viên
Nhập MK –> (R)  –> (2) –> (#) –> (3) (#) –> Nhập ID của người dùng  –>   (#) –> kết thúc bấm (R).
4. Cài mã số khách (Mã số mở khóa 1 lần):
Đăng ký mã số khách
Nhập MK –> (R)  –> (4) –> (#) –> (1) –> (#) nhập mã số khách mới ( 4  ký tự số) –> (#) –> kết thúc bấm (R).
Xóa mã số khách
Nhập MK –> (R)  –> (4) –> (#) –> (3) –> (#) nhâp MK Master –> (#) –> kết thúc bấm (R).



5. Cài thẻ từ ( dùng mở khóa):
Đăng ký thẻ từ thành viên
Nhập MK –> (R) –>  (3) –>  (#) –>(1) –>  (#) –> Nhập ID của người dùng  –>   (#) –> Quét thẻ từ thành viên –> (#) –> kết thúc bấm (R).
Xóa thẻ từ thành viên
[bookmark: _GoBack]Nhập MK –> (R)  –> (3) –> (#) –> (3) (#) –> Nhập ID của người dùng  –>   (#) –> kết thúc bấm (R).

6. Cài đặt chế độ tự động khóa và không tự động khóa
	Nhập MK –> (R) –> (6) –> (#) –>(2) –> (#)
	1 –> (#) –> (R)
	Bật chế độ tự động

	
	3 –> (#) –> (R)
	Hủy chế độ tự động


 7. Cài đặt âm lượng
	Nhập MK –> (R) –> (6) –> (#) –> (3) –> (#)
	1 –> (#) –> (R)
	Âm lượng lớn

	
	2 –> (#) –> (R)
	Âm lượng trung bình

	
	3 –> (#) –> (R)
	Tắt âm lượng


 

